
I.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Bốc thăm đọc 1 đoạn của một trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 

17 trong học kỳ 1 và trả lời 1 câu hỏi theo nội dung đoạn học đó. 

2. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm) 

 a) Đọc thầm bài văn sau: 

                                                              Lòng mẹ 

          Đêm đã khuya. Mẹ Thắng vẫn ngồi cặm cụi làm việc. Chiều nay, trời trở rét. 

Mẹ cố may cho xong tấm áo để ngày mai Thắng có thêm áo ấm đi học. Chốc chốc, 

Thắng trở mình, mẹ dừng mũi kim, đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon. Nhìn khuôn 

mặt sáng sủa, bầu bĩnh của Thắng, mẹ thấy vui trong lòng. Tay mẹ đưa mũi kim 

nhanh hơn. Bên ngoài, tiếng gió bắc rào rào trong vườn chuối.      
 

*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu:                                                          

Câu 1: (0,5 điểm) Mẹ Thắng ngồi làm việc vào lúc nào? 

A. Vào sớm mùa đông lạnh.                                 B. Vào một đêm khuya. 

C. Vào một buổi chiều trời trở rét.                        D. Vào đêm khuya mùa hè.                                      

Câu 2: (0,5 điểm) Mẹ Thắng làm gì? 

           A. Mẹ cặm cụi vá lại chiếc áo cũ.                      

           B. Mẹ đan lại những chỗ bị tuột của chiếc áo len. 

           C. Mẹ cố may xong tấm áo ấm cho Thắng.                

           D. Mẹ ngồi tập đan áo. 

Câu 3: (0,5 điểm) Mẹ cố may cho xong tấm áo ấm cho Thắng để làm gì? 

A. Để ngày mai Thắng có áo đồng phục mặc đi học.  

B. Để Thắng mặc khi đi ngủ. 

C. Để Thắng có thêm chiếc áo ấm mặc khi ở nhà.   

D. Để ngày mai Thắng có thêm chiếc áo ấm mặc đi học.  

Số báo danh:................. 

Phòng thi...................... 

Điểm........................... 
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Câu 4: (1 điểm) Viết lại câu văn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mẹ khi 

Thắng ngủ. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 5: (0,5 điểm). Trong các từ ngữ sau, từ nào chỉ hoạt động 

A. Mẹ Thắng             B. làm việc             C. tay mẹ              D. may                      

Câu 6. (0,5 điểm) Xếp các từ trong ngoặc vào nhóm thích hợp: 

                (xanh, viết, xinh xắn, xếp hàng, chăm chỉ, phát biểu ) 

a) Các từ chỉ hoạt động: 

......................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

b) Các từ đặc điểm:................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Câu 7: (0,5 điểm) Câu “Tay mẹ đưa mũi kim nhanh hơn” được viết theo theo 

mẫu câu nào? 

A. Câu giới thiệu.  

B. Câu nêu hoạt động.               

C. Câu nêu đặc điểm. 

Câu 8: (1 điểm)  Tìm 2 từ nêu hoạt động của học sinh và đặt 1 câu với từ vừa 

tìm được. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Câu 9 (1 điểm) Đặt dấu câu thích hợp thay cho ô vuông: 

        - Chị: Em đang viết gì đấy  

        - Em: Em đang viết thư cho em   

        - Chị: Hay đấy             Trong thư nói gì   

II.CHÍNH TẢ (5 điểm )  

1. (4đ) Bài viết “ Nhím nâu kết bạn.” SGK/91, TV1 tập 1 trong thời gian 15 

phút. 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



 

PHẦN II. Tập làm văn 

 Viết đoạn văn ngắn từ 3-4 câu thể hiện tình cảm của em đối với người thân. 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


